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Tổng thời 

lượng

/ môn

Tiếng Việt 13 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180

Toán 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

TNXH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Nghệ thuật 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

HĐTN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

Tổng số tiết 

bắt buộc/tuần
29 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 450

2.MÔN HỌC TỰ CHỌN, BỔ TRỢ

Tiếng Anh
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

BS T.Việt
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 34

BS Toán 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53

Tự học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

Tổng số 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 122

Tổng số tiết/tuần 36 28 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 28 32 572

                                           Phạm Thị Hà

Phụ lục 1.4. Số lượng tiết học các môn học và hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học Khối 2

HỌC KÌ I

 Phạm Thị Hà

1.MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Bát Trang, ngày 30 tháng 8 năm 2024

BAN GIÁM HIỆU  TỔ TRƯỞNG



MÔN/ TUẦN TUẦN  
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35

Tổng thời 

lượng

/ môn

Tiếng Việt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 6 10 10 10 170

Toán 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 6 4 5 5 5 85

Đạo đức 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

TNXH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 34

Nghệ thuật 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

HĐTN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

Tổng số tiết 

bắt buộc/tuần
25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 24 25 31 19 25 25 25 425

2.MÔN HỌC TỰ CHỌN, BỔ TRỢ

Tiếng Anh
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

BS T. Việt
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2  28

 BS Toán 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 0 1 3 3 3  42

Tự học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1  14

Tổng số 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 1 2 7 7 7  101

Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 25 32 32 21 32 32 32 526

HỌC KÌ II

 

Phụ lục 1.4. Số lượng tiết học các môn học và hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học Khối 2

                           Phạm Thị Hà

1.MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Bát Trang, ngày 30 tháng 8 năm 2024

BAN GIÁM HIỆU  TỔ TRƯỞNG



Phụ lục 1.4. Số lượng tiết học các môn học và hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học Khối 2

HỌC KÌ I




